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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 13: 29/11/2021 đến 04/12/2021

Bộ môn: Công nghệ 8
CHƯƠNG V: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI 
 Tại sao cần truyền chuyển động?

 Bộ truyền chuyển động:

1. Truyền động ma sát – truyền động đai:

   a/ Cấu tạo:

   b/ Nguyên lý làm việc:

 c/ Ứng dụng:

2. Truyền động ăn khớp:

   a/ Cấu tạo:

   b/ Tính chất:

 c/ Ứng dụng:

 CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

1. Quan sát cơ cấu truyền chuyển động của xe đạp và cho biết:

- Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau?

- Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp?

2. Em hãy cho biết bánh đai thường được làm bằng vật liệu gì?

3. Muốn đảo chiều chuyển động của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?

4. Để hai bánh răng ăn khớp được với nhau hoặc đĩa ăn khớp với xích cần đảm bảo những yếu tố gì?

 CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:
1. Em hãy nêu công thức tính tỉ số truyền:

a)Bộ truyền động đai

b)Bộ truyền động ăn khớp

2. Em hãy nêu một số ứng dụng của bộ truyền động đai và truyền động ăn khớp trong thực tế? 

 NỘI DUNG VIẾT BÀI:
CHƯƠNG V: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
 Tại sao cần truyền chuyển động?

-  Trong máy cần có các bộ truyền chuyển động vì :

+ Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau.

     + Các bộ phận của máy có tốc độ quay không giống nhau.   

Nhiệm vụ của bộ truyền chuyền động là truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy.   

 Bộ truyền chuyển động:

Truyền động ma sát – truyền động đai:

a) Cấu tạo : gồm bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2, dây đai 3.

b) Nguyên lí làm việc : Khi bánh dẫn 1 có đường kính 
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quay với tốc độ 
[image: image2.wmf]n

1

, nhờ lực ma sát giữa dây đai và bánh đai, bánh bị dẫn 2 có đường kính 
[image: image3.wmf]D

2

 sẽ quay với tốc độ 
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Công thức tính tỉ số truyền của bộ truyền động đai ?
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    Trong  đó:

 i: tỉ số truyền
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: tốc độ quay của bánh đai 1.
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: tốc độ quay của bánh đai 2.   
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: đường kính của bánh đai 1.
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: đường kính của bánh đai 2.

c) Ứng dụng: được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại máy như máy khâu, máy khoan, máy tiện, ôtô, máy kéo…

2. Truyền động ăn khớp:

a) Cấu tạo: 

-Bộ truyền động bánh răng gồm: bánh dẫn, bánh bị dẫn.

-Bộ truyền động xích gồm:đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, xích.

b) Tính chất:

      Công thức tính tỉ số truyền của bộ truyền động ăn khớp ?
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           Trong đó :

i: tỉ số truyền
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 : tốc độ quay của bánh răng hay đĩa xích 1.
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 : tốc độ quay của bánh răng hay đĩa xích 2.
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 : số răng của bánh răng hay đĩa xích 1.
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 : số răng của bánh răng hay đĩa xích 2.

( Bánh răng hoặc đĩa xích nào có số răng ít hơn thì sẽ quay nhanh hơn.

c) Úng dụng:

- Bộ truyền động bánh răng: dùng nhiều trong các loại máy thiết bị như đồng hồ, hộp số xe máy...

- Bộ truyền động xích: sử dụng trong xe đạp, xe máy, máy nâng chuyển...


Bài 30: BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI 
 Tại sao cần biến đổi chuyển động?
 Một số cơ cấu biến đổi chuyển động:
 Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (cơ cấu tay quay – con trượt)
a/ Cấu tạo:
b/ Nguyên lý làm việc:

c/ Ứng dụng:

 Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc (giảm tải, không dạy).

 CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

Quan sát chiếc máy khâu đạp chân hình 30.1 và cho biết chuyển động của các bộ phận là chuyển động gì?
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) May kndu dap chan : b) C0 cu truyén va bién 661 chuyén dong
1.Ban dap ; 2. Thanh truyén ; 3. V6 lang din ; 4. V6 tang bi dlin . 5. Kim may




 Quan sát hình 30.2 và cho biết khi tay quay 1 quay đều, con trượt 3 sẽ chuyển động như thế nào?

                       [image: image19.png]Hinh 30.2. Ca cél tay quay - con trugt
1. Tay quay ; 2. Thanh truyén ;
3. Con truot - 4. Gid do.




3. Khi nào con trượt 3 đổi hướng chuyển động?

 CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay – con trượt?
 Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của cơ cấu tay quay – con trượt, bánh răng – thanh răng?
 NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 30: BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

 Tại sao cần biến đổi chuyển động?
   Từ một dạng chuyển động ban đầu, muốn biến thành các dạng chuyển động khác cần phải có cơ cấu biến đổi chuyển động, gồm:

Cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến hoặc ngược lại. 

Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc hoặc ngược lại.

 Một số cơ cấu biến đổi chuyển động:

1. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (cơ cấu tay quay – con trượt)

     a/ Cấu tạo : gồm tay quay 1, thanh truyền 2, con trượt 3, giá đỡ 4.

       b/ Nguyên lí làm việc : Khi tay quay 1 quay, thanh truyền 2 chuyển động  tròn, làm cho con trượt 3 chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá đỡ 4.

        c/ Ứng dụng: được dùng nhiều trong các loại máy như máy khâu đạp chân, máy cưa gỗ, ô tô, máy hơi nước...

- Ngoài cơ cấu trên, còn dùng các cơ cấu: bánh răng – thanh răng, vít đai ốc…

* Dặn dò

- Các em chép phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.
- Các em đọc bài và làm bài tập ở phần CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI và CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG, hạn chót nộp bài 17g ngày 04/12/2021. 
- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học nhé! (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).
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